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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023, cùng với việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của Văn phòng 

UBND tỉnh trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã đặt ra yêu cầu đối với Văn phòng UBND tỉnh trong việc tiếp tục nâng cao 

hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ; quán triệt sâu sắc chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh 

tế - xã hội nhanh và bền vững” và phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ 

cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả” để tạo chuyển biến mạnh mẽ, hoàn 

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và các nội dung đã ký kết tại Bản giao 

ước thi đua năm 2023; Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi 

mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao đạo đức công vụ, đảm bảo tính chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ; phân công cụ thể cho từng 

phòng, ban, đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác 

cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là CCHC). 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 

hành động số 22-KH/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025; các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết 

định số 4750/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành 

kế hoạch CCHC năm 2023; Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành
1
 để cụ thể hóa, 

                                           
1 Các văn bản: Kế hoạch số 113/KH-VP ngày 06/02/2023 về cải cách hành chính năm 2023; Công văn số 

196/VP-THKH ngày 20/02/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Kế 

hoạch số 219/KH-VP ngày 24/02/2023 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023; Công văn số 241/VP-

THKH ngày 28/02/2023 về việc báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số đến 

Quý I/2023; Công văn số 250/VP-THKH ngày 01/3/2023 về việc phối hợp triển khai thực hiện chỉnh sửa, bổ 
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triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, 

phục vụ, đặc biệt là việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC 

tại Văn phòng UBND tỉnh.   

2. Kiểm tra công tác CCHC 

Ngày 06/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

113/KH-VP về CCHC năm 2023, trong kế hoạch xác định cụ thể nội dung, 

nhiệm vụ và thời gian thực hiện, đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra theo quy định; 

lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm và thường xuyên kiểm tra tiến 

độ và chất lượng thực thi nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo cụ thể 

đối với từng hoạt động CCHC để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn 

chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Thực hiện Quyết định số 2032-QĐ/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai 

đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và 

đồng chí Chánh Văn phòng, các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã nghiêm túc chuẩn bị báo cáo, tài 

liệu và tổ chức làm việc với Đoàn giám sát; nội dung tập trung vào công tác chỉ 

đạo, điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách 

thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; 

hiện đại hóa hành chính. Qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát số 

2032 ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi 

trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025 đối với Đảng ủy, lãnh 

đạo Văn phòng UBND tỉnh; Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 

1123 TB/TU ngày 08/8/2023 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Đảng ủy, Lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh. Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy, tập thể lãnh đạo 

Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Chánh Văn phòng, các đồng chí Phó Chánh 

                                                                                                                                    
sung tính năng trên các hệ thống phần mềm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 558/KH-VP 

ngày 13/4/2023 về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023; 

Công văn số 5311/UBND-THKH ngày 18/4/2023 về việc nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 869/QĐ-VP ngày 05/6/2023 về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phân công công tác của các phòng, ban, đơn vị 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 110-KH/ĐU ngày 22/8/2023 của Đảng ủy Văn phòng 

UBND tỉnh về kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh 

Cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025. 
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Văn phòng UBND tỉnh đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc 

đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn 

trong phát triển kinh tế của tỉnh; đã phổ biến, quán triệt nghiêm túc đến đảng 

viên, công chức, người lao động trong đơn vị các chủ trương, quy định của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành 

chính; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; tập trung hoàn thiện 

về thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ; luôn đi 

đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường kỷ 

luật kỷ cương và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
2
;  

3. Công tác tuyên truyền về CCHC 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về CCHC luôn được lãnh đạo 

Văn phòng quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, liên tục, 

bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với lộ trình thực hiện công tác 

CCHC theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban 

hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết 

định số 4750/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành 

kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.  

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, công tác tuyên truyền về CCHC được triển 

khai thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú
3
; nội dung tuyên 

truyền tập trung vào những vấn đề mới, có tính thời sự và liên quan trực tiếp tới 

nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn. Đồng thời, Văn phòng 

UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn triển 

khai, lồng ghép nội dung về CCHC với công việc chuyên môn tại các cuộc họp 

chi bộ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng 

cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường sự 

tham gia, giám sát của các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện CCHC của 

Văn phòng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế  

                                           
2
 Trong 02 năm 2021 và năm 2022 chỉ số năng lực cạnh tranh của Văn phòng UBND tỉnh đều xếp thứ 4 toàn 

tỉnh…. 
3 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức các chuyên đề, phóng sự tuyên 

truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; thông qua các cuộc họp 

giao ban định kỳ, sơ kết 06 tháng và tại các hội nghị triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND 

tỉnh; đăng tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử, cập nhật văn bản lên trang QPPL của tỉnh, gửi tin nhắn trên hệ 

thống tin nhắn công vụ của Văn phòng UBND tỉnh. 
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Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã 

tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; việc xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy 

định; từ việc lập chương trình xây dựng văn bản đến ký ban hành đều tuân thủ 

các bước theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng 

thời, đã tham mưu rà soát văn bản hành chính thông thường do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL; tham mưu 

sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ những nội dung không còn phù hợp hoặc 

văn bản QPPL đã hết hiệu lực thi hành; rà soát kiến nghị hoàn thiện các văn bản 

QPPL, văn bản hành chính thông thường, tham mưu chỉ đạo thực hiện văn bản 

QPPL do các bộ, ngành ban hành. Sau khi ban hành, 100% văn bản QPPL đều 

được cập nhật vào cơ sở dữ liệu văn bản QPPL quốc gia, đăng trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh và đăng Công báo điện tử theo quy định.  

Năm 2023 (Tính đến ngày 14/11/2023), Văn phòng UBND tỉnh đã đăng 

lên Cổng Thông tin điện tử 9.879 văn bản, trong đó có 42 văn bản quy phạm 

pháp luật (có danh mục văn bản QPPL gửi kèm theo).  

Nhìn chung, công tác tham mưu cải cách thể chế đã được Văn phòng 

UBND tỉnh tích cực triển khai, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và kế 

hoạch đề ra từ đầu năm; thông qua đó, góp phần tích cực vào việc triển khai 

thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên các 

lĩnh vực.  

2. Cải cách thủ tục hành chính   

Bám sát Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp 

tục xây dựng quy trình giải quyết văn bản, hồ sơ công việc với thời gian xử lý 

công việc được rút ngắn tối đa, bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. 

Theo đó, tổng thời gian giải quyết các văn bản, hồ sơ công việc của Văn phòng 

UBND được rút ngắn còn 05 ngày làm việc, cụ thể: Trong thời hạn không quá 

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp chuyên viên của Văn phòng 

phải hoàn thành công tác thẩm tra, lập phiếu trình giải quyết công việc và dự 

thảo văn bản kèm theo, trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; trong thời hạn 

không quá 02 ngày làm việc, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phải có ý kiến để 

trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 
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Tính đến ngày 14/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 63.774 

hồ sơ, văn bản đến; đã tham mưu giải quyết, ban hành 26.487 văn bản
4
 

(99,99% hồ sơ, văn bản xử lý đúng hạn, chậm 02 hồ sơ).  

Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh công tác đôn 

đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành 

theo đúng Quy chế phối hợp; hướng dẫn thủ tục hồ sơ, kiểm tra, tiếp nhận và 

viết phiếu hẹn ngày trả kết quả theo quy định; người dân và doanh nghiệp có thể 

đến nhận lại kết quả giải quyết TTHC theo giấy hẹn hoặc ủy quyền cho bưu điện 

làm dịch vụ trả kết quả đến tận nhà. Thủ tục hành chính và quy trình giải quyết 

được công khai minh bạch từ khâu tiếp nhận đến lúc trả kết quả, chính vì vậy, 

người dân và doanh nghiệp sẽ được phục vụ trực tiếp dịch vụ hành chính công 

hiện đại, công khai, dân chủ, đảm bảo sự minh bạch trong quá trình giải quyết 

công việc. Từ ngày 10/11/2022 đến 10/11/2023, Trung tâm đã tiếp nhận 167.528 

hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân; trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước 

hạn đạt 99,99%; thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị 

được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh 

nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. 

Hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phát động và đăng ký thi đua với 

nhiều nội dung thiết thực, trong đó đề ra mục tiêu giải quyết các hồ sơ công việc 

đảm bảo đúng thời gian quy định như trên (không quá 05 ngày làm việc) đạt tỷ 

lệ từ 99% trở lên và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tốt nhất 

cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm hướng 

đến sự hài lòng cao nhất của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác tại cơ 

quan Văn phòng UBND tỉnh.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh có 09 phòng, 01 ban và 03 đơn vị trực 

thuộc, gồm: Khối nghiên cứu, tổng hợp có 6 phòng (Tổng hợp - Kế hoạch; Kinh 

tế - Tài chính; Nông nghiệp, Khoa học Công nghệ và Tài nguyên Môi trường; 

Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông; Kiểm soát Thủ tục hành chính - Nội 

chính; Văn hóa - Xã hội); khối chuyên môn, nghiệp vụ có 01 phòng (Phòng 

Quản lý Cổng Thông tin điện tử và Công nghệ thông tin); khối hành chính có 3 

phòng (Hành chính - Tổ chức; Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp công dân tỉnh) và 03 

                                           
4
 Bao gồm: 42 văn bản quy phạm pháp luật, 4.280 quyết định, 280 kế hoạch, chương trình, 16 chỉ thị và 192 

thông báo kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo, 583 văn bản của Ban Cán sự, 17.260 công văn, 157 giấy phép, 

671 Giấy mời họp, 12 Công điện, 256 Báo cáo, 170 Tờ trình, 415 Sao y....  
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đơn vị trực thuộc (Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh).  

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

4512/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khung số 

lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, cơ quan ngang 

sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện bố trí cấp 

phó phù hợp với quy định khung số lượng cấp phó; số lượng lãnh đạo các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc có 36 người
5
.  

Ngày 05/6/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

869/QĐ-VP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc 

và phân công công tác của các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

Thanh Hóa; theo đó nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị được phân công, quy 

định cụ thể, rõ trách nhiệm, tránh trùng lắp, chồng chéo và không bỏ sót công 

việc giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; bám sát Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 năm 2022 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Cải cách chế độ công vụ  

Với phương châm: “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, trong thời gian qua, Văn 

phòng UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và triển khai, quán triệt đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức, trong đó đặc 

biệt coi trọng việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành 

pháp luật, chấp hành chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Tập thể Lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh luôn gương mẫu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, thực hiện 

nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho, đồng thời thực hiện 

nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người 

đứng đầu phòng, ban, đơn vị; không để xảy ra việc công chức, viên chức thuộc 

                                           
5
 Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông: 03 người; phòng Tổng hợp - Kế hoạch: 03 người; phòng Kinh tế 

- Tài chính: 02 người; phòng Nông nghiệp, Khoa học Công nghệ và Tài nguyên môi trường: 04 người; phòng 

Văn hóa - Xã hội: 03 người; phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính: 03 người; phòng Quản lý Cổng thông tin điện 

tử và Công nghệ thông tin: 03 người; phòng Hành chính - Tổ chức: 03 người; phòng Quản trị - Tài vụ: 03 người; 

Ban Tiếp công dân tỉnh: 02 người; Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh: 03 người; Văn phòng Điều phối về 

vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh: 03 người; Nhà khách 25B: 01 người. 



7 

 

 

quyền quản lý của mình có hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính
6
. 

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn 

nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; chủ động phối hợp chặt chẽ, 

thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác 

CCHC, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, góp phần xây 

dựng môi trường công tác chuyên nghiệp, giữ gìn chuẩn mực trong giao tiếp, 

ứng xử, đạo đức lối sống; gắn với xây dựng văn hóa công sở văn minh, liêm 

chính; từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, 

năng lực, đảm bảo về số lượng và chất lượng.  

Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên 

chức được nghiêm túc thực hiện trên cơ sở bám sát Quyết định số 580-QĐ/TU 

ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định phân công, 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 581-QĐ/TU ngày 

02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và 

giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 

của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý. Trong năm 2023, để đáp ứng yêu cầu công việc, Văn phòng UBND tỉnh 

đã tiếp nhận 08 công chức; tuyển dụng 02 viên chức để bổ sung nguồn nhân lực 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh được tiếp nhận và tuyển dụng đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn khác theo yêu 

cầu của Văn phòng. Việc bố trí biên chế công chức tại cơ quan theo vị trí việc 

làm, cơ cấu công chức, trình độ đào tạo, phù hợp với năng lực, sở trường, kinh 

nghiệm công tác nên đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các vị trí công tác không đảm bảo phẩm chất năng 

lực kịp thời được thay thế, bổ sung cho phù hợp. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Văn 

phòng UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã cử 

01 công chức tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ; 01 đồng chí đi học lớp Trung cấp 

lý luận chính trị; 09 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 01 cán 

bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, 04 công chức 

tham gia học lớp nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công tác...; đồng thời tiếp tục 

                                           
6 Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 1506/QĐ-VP ngày 11/10/2021 của Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Văn hóa công vụ Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa; tạo nên một môi trường văn hóa công vụ văn minh, hiện đại gắn với nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiện đại hóa nền hành chính.  
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có nhiều chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ và đào tạo sau đại học.  

5. Cải cách tài chính công  

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công 

và quy định về trình tự thủ tục mua sắm, sửa chữa, thanh toán phục vụ công tác 

của Văn phòng UBND tỉnh
7
. Nội dung Quy chế đã quy định cụ thể nhiệm vụ, 

phạm vi chi, xây dựng kế hoạch bảo đảm chủ động trong kế hoạch hằng năm về 

quản lý và chi tiêu tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn 

phòng UBND tỉnh; sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí của Văn phòng UBND tỉnh nhưng 

vẫn đảm bảo góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động.  

Hằng năm, căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Văn phòng UBND tỉnh đã sử 

dụng kinh phí tiết kiệm được để bổ sung quỹ tiền lương, chi trả thu nhập tăng 

thêm, chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động theo quy định; đồng thời, có báo cáo tự kiểm tra tài chính kế toán năm; các 

quyết định công bố công khai dự toán, bổ sung dự toán, quyết toán ngân sách 

năm; báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NQ-

CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Hiện đại hóa hành chính    

 Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU 

ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; bám sát các nhiệm vụ đề ra tại Quyết 

định số 4750/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành 

kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, Văn phòng UBND 

tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định về công bố 

lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 và Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
8
.  

                                           
7
 Quyết định số 739/QĐ-VP ngày 01/6/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ, quản lý sử dụng tài sản công và trình tự, thủ tục mua sắm, sửa chữa, thanh toán phục vụ công tác của Văn 

phòng UBND tỉnh. 
8
 Cụ thể đã tham mưu ban hành: Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 về việc công công bố lại hệ 

thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết 
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Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phấn đấu là một trong những đơn vị đi 

đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục 

duy trì và thực hiện tốt quy trình xử lý văn bản điện tử, quản lý hệ thống Phần 

mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ, Phản hồi Thanh Hóa..., góp phần tạo chuyển 

biến rõ nét trong theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương; đồng thời tăng kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực thi công vụ.  

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các đơn vị liên quan triển khai rà soát, chỉnh sửa để nâng cấp, bổ sung tính năng 

cho hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo hướng Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có thể kiểm tra kết quả tham mưu, xử lý công 

việc của cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; tăng cường quản lý, giám sát 

hệ thống Phản hồi Thanh Hóa theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 8206/UBND-KSTTHCNC ngày 12/6/2023 về việc tăng cường tuyên 

truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản 

ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa. Đồng thời, tích cực tham mưu 

chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử, hoàn thiện thêm nhiều tính năng mới của phần 

mềm; triển khai hệ thống họp trực tuyến trên các thiết bị di động phục vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đảm bảo Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động 

ổn định, liên tục 24/7
9
. Các Hệ thống thông tin và phần mềm hiện nay tiếp tục 

được áp dụng tốt tại Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể:  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa. 

- Phần mềm Quản lý văn bản đi đến và Hồ sơ công việc. 

- Phần mềm Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao cho các huyện, ngành. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

- Phần mềm khiếu nại, tố cáo. 

- Phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ. 

                                                                                                                                    
định số 3566/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất  

lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
9 Năm 2023, đã biên soạn, cập nhật, đăng tải 325 tin, bài và 1.244 ảnh tuyên truyền các sự kiện nổi bật của 

tỉnh; cập nhật 88 số Công báo cấp tỉnh và phục vụ 107 cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và 

UBND cấp huyện; đăng tải công khai 1.162 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản, công khai cấp 

phép khoáng sản, tham vấn ý kiến cộng đồng về các dự thảo cơ chế chính sách theo quy định. 
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- Phần mềm Công báo điện tử. 

- Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa. 

- Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh. 

- Phần mềm kế toán nội bộ. 

- Hệ thống phục vụ hội nghị giao ban trực tuyến. 

Tỷ lệ cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử phục vụ công việc 

đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử phục vụ công việc 

đạt 100%. Hiện nay, tất cả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND 

tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức đều được quản lý bằng phần mềm; 100% công việc được thực 

hiện trên môi trường mạng theo quy trình khép kín từ khâu tiếp nhận, xử lý, 

trình xin ý kiến, ký và phát hành văn bản, sử dụng chữ ký số, trừ các văn bản 

phát hành ở chế độ “Mật” theo quy định. Công tác bảo mật được thực hiện 

nghiêm túc, Văn phòng UBND tỉnh đã bố trí 09 máy tính không kết nối mạng để 

các chuyên viên soạn văn bản “Mật” theo đúng quy định, đảm bảo không lộ, lọt 

thông tin. 

Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, theo dõi việc giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 100% thủ 

tục hành chính từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả được số hóa xử lý trên môi 

trường mạng, 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ 

quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, 

doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; 100% thủ tục hành 

chính thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử chuẩn ISO trên Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử, qua đó đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành 

chính của các sở, ban, ngành, đơn vị được thực hiện một cách công khai, minh 

bạch trên môi trường mạng, đồng thời xác định rõ được trách nhiệm của từng 

cán bộ, công chức trong từng khâu, từng việc của quá trình giải quyết thủ tục 

hành chính. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc 

kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và chính thức đưa vào khai thác, 

sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 20/02/2023 (Công văn số 
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63/HCC-HCQT ngày 22/02/2023). Bên cạnh đó, Trung tâm đã triển khai, áp 

dụng nhiều sáng kiến đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính
10

.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác CCHC thời gian qua luôn được Văn phòng UBND tỉnh luôn 

quan tâm chỉ đạo thực hiện, đẩy mạnh triển khai trên cơ sở bám sát các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; xem đây là nhiệm vụ 

trọng tâm, đột phá hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ.  

- Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn 

phòng UBND tỉnh về CCHC ngày càng được nâng cao, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham 

mưu; phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực thi 

công vụ.  

- Từ thực tiễn công tác và yêu cầu nhiệm vụ, các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã đề xuất các giải pháp, sáng kiến mới có tính 

ứng dụng cao nhằm góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện 

CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và chất lượng phục 

vụ cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác CCHC tại Văn phòng 

UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: 

- Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật chưa phát hiện được nhiều 

những mâu thuẫn, bất cập, lạc hậu cản trở phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng của bộ máy hành chính nhà nước; kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện 

văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

 3. Nguyên nhân  

                                           
10 Như: Phát triển các kênh giao tiếp hỗ trợ người dân qua mạng xã hội Zalo; trang bị công cụ ký điện tử phục vụ 

tổ chức và cá nhân ký số khi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống tự động thông báo 

kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử; sử dụng phần mềm biên lai thu 

phí, lệ phí điện tử tự động tại một đầu mối; triển khai thanh toán tiền phí, lệ phí qua hệ thống thanh toán trực 

tuyến VNPT PAY; cung cấp dịch vụ Internet Banking, đặt POS quẹt thẻ, thanh toán bằng mã QR pay miễn phí 

dịch vụ cho tổ chức, công dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC được triển khai đồng bộ, quyết liệt; 

cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã cung cấp 872 dịch vụ công trực tuyến một phần và 

890 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp 2.963 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; 

góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối, chia 

sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp. 



12 

 

 

- Một số văn bản luật đã được ban hành, nhưng chậm được hướng dẫn, 

chưa rõ ràng, chồng chéo, gây khó khăn khi áp dụng thực hiện.  

- Do khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó nhiều nhiệm vụ đột 

xuất, phức tạp, mới và khó tham mưu nên đã ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu 

giải quyết một số công việc. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 

Trước yêu cầu đặt ra trong công tác CCHC ngày càng cao và toàn diện 

hơn; trên cơ sở phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những 

tồn tại, hạn chế nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ, 

hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 đúng thời gian quy 

định và đảm bảo đầy đủ các nội dung. 

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cập nhật kịp thời các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về CCHC tới đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh; không ngừng đổi mới và 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật tại Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh 

phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác 

tham mưu xây dựng, ban hành văn bản, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi.  

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của công chức, viên chức và người 

lao động; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có những đề xuất, sáng 

kiến, giải pháp nâng cao công tác CCHC.  

 5. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO; bảo đảm sự vận hành 

an toàn, thông suốt, hiệu quả của các phần mềm hỗ trợ trong thực thi công vụ, 

tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC tại 

Văn phòng UBND tỉnh. 

6. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Chính phủ về sắp xếp 

tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; tổ chức thực hiện 

tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điều 

kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt. 
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7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách 

hành chính đáp ứng yêu cầu CCHC trong thời gian tới. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tại Văn phòng UBND tỉnh; 

Văn phòng UBND tỉnh gửi báo cáo đến Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);  

- Sở Nội vụ;                                                                                                  

- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, HCTC.                                          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



THỐNG KÊ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH NĂM 2023  
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-VP ngày       tháng       năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh)  

 

Năm 2023 

 
 

42/2023/QĐ-

UBND  

14/11/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 
Mai Xuân Liêm 

 

Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2021 - 2025 

  
41/2023/QĐ-

UBND 
19/10/2023  

Nguyễn 

Văn Nhất 
Đầu Thanh Tùng  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa 

  

40/2023/QĐ-

UBND  

04/10/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Thanh Hóa.  

 
 

39/2023/QĐ-

UBND  

28/09/2023 

 

Trịnh Khôi 

Nguyên 

Lê Đức Giang 

 

Quyết định bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ 

các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

  

38/2023/QĐ-

UBND  

26/09/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc uỷ quyền cấp giấy phép xâydựng và quy định quy mô công trìnhđược cấp giấy phép xây dựng có 

thờihạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

 
 

37/2023/QĐ-

UBND  

22/09/2023 

 

Lê Văn 

Cường 

Đỗ Minh Tuấn 

 

Ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.  

  

36/2023/QĐ-

UBND  

19/09/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 

 
 

35/2023/QĐ-

UBND  

18/09/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đỗ Minh Tuấn 

 

Về việc đổi tên Chi cục Biển và Hải đảo thành Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí 

hậu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng 

thủy văn và Biến đổi khí hậu, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.  

  

34/2023/QĐ-

UBND  

12/09/2023 

 

Nguyễn Thị 

Trường 

Đỗ Minh Tuấn 

 

Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 được áp 

dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 
 

33/2023/QĐ-

UBND  

22/08/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đỗ Minh Tuấn 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 

  

32/2023/QĐ-

UBND  

04/08/2023 

 

Đỗ Ngọc 

Việt 

Nguyễn Văn Thi 

 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ban hành kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh 
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31/2023/QĐ-

UBND  

19/07/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội 

vụ tỉnh Thanh Hóa. 

  

30/2023/QĐ-

UBND  

19/07/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 

 
 

29/2023/QĐ-

UBND  

19/07/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 

  

28/2023/QĐ-

UBND  

18/07/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.  

 
 

27/2023/QĐ-

UBND  

30/06/2023 

 

Lê Xuân 

Huy 

Đầu Thanh Tùng 

 

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ 

nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

  

26/2023/QĐ-

UBND  

26/06/2023 

 

Lê Ngọc 

Sơn 

Đầu Thanh Tùng 

 

Phê duyệt Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên 

cho Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập trường Đại học Y Thanh Hóa, 

giai đoạn 2022-2026. 

 
 

25/2023/QĐ-

UBND  

23/06/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

  

24/2023/QĐ-

UBND  

23/06/2023 

 

Trần Đình 

Nghị  

Đỗ Minh Tuấn 

 

Quyết định Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án 

khu vực; các chủ đầu tư đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

quản lý. 

 
 

23/2023/QĐ-

UBND  

19/06/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Đỗ Minh Tuấn 

 

Bãi bỏ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp 

trách nhiệm về quản lýchất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

  

22/2023/QĐ-

UBND  

19/06/2023 

 

Đỗ Ngọc 

Việt 

Nguyễn Văn Thi 

 

Quyết định ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 
 

21/2023/QĐ-

UBND  

15/06/2023 

 

Trịnh Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 

  

20/2023/QĐ-

UBND  

26/05/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 
 

19/2023/QĐ- 23/05/2023 

 

Lê Văn Lê Đức Giang 

 

Bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
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UBND  Đăng các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp 

quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 

  

18/2023/QĐ-

UBND  

11/05/2023 

 

Nguyễn 

Văn Tâm 

Nguyễn Văn Thi 

 

Quyết định Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

 
 

17/2023/QĐ-

UBND  

09/05/2023 

 

Lê Huy 

Hoàng 

Lê Đức Giang 

 

Về việc Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

  

16/2023/QĐ-

UBND  

20/04/2023 

 

Đỗ Ngọc 

Việt 

Lê Đức Giang 

 

Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóá 

 
 

15/2023/QĐ-

UBND  

19/04/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 5 Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và 

tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh 

 

 

 

 

14/2023/QĐ-

UBND  

11/04/2023 

 

Đỗ Ngọc 

Việt 

Đỗ Minh Tuấn 

 

 

 

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 
 

13/2023/QĐ-

UBND  

10/04/2023 

 

Trịnh Thị 

Hồng 

Đầu Thanh Tùng 

 

Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa  

 

 

12/2023/QĐ-

UBND  

10/04/2023 

 

Trịnh Thị 

Hồng 

Đầu Thanh Tùng 

 

Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông 

 

11/2023/QĐ-

UBND  

10/04/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Ban hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

10/2023/QĐ-

UBND  

20/03/2023 

 

Trịnh 

Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Thanh Hóa. 

 

9/2023/QĐ-

UBND  

15/03/2023 

 

Lê Đăng 

Mạnh 

Mai Xuân Liêm 

 

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 

8/2023/QĐ-

UBND  

14/03/2023 

 

Mai Văn 

Chuyên 

Lê Đức Giang 

 

Ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

 

7/2023/QĐ-

UBND  

13/03/2023 

 

Lê Xuân 

Huy 

Đầu Thanh Tùng 

 

Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng 

tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3419eeed536de15c472589b8001832f2?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3419eeed536de15c472589b8001832f2?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3419eeed536de15c472589b8001832f2?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3419eeed536de15c472589b8001832f2?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3419eeed536de15c472589b8001832f2?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6ad737abb382bc03472589ac004b6116?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a37ff76d2a725869472589aa000b9be9?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/6421087b8afc25fc47258997000d514e?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/73b20e87e69aca19472589960016f86d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/24d4b361e0a4cfd04725898d0034ea5d?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a0c5ec7019a0c5d94725898d000782ae?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/3bbd7b7a1c159bca4725898d00075165?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/9ee5600a66e0d8154725898c00240900?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/a65e5eed2d456da747258978000aae8f?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/1fb3012f7b737d4147258972004bb248?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/ae0583032d64dba447258971003e132b?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/c8342178f2a9acde47257027001527f2/38a7188a7bc5491d4725897100137a70?OpenDocument
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6/2023/QĐ-

UBND  

13/03/2023 

 

Nguyễn 

Duy Ngọc  

Đầu Thanh Tùng 

 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 

3061/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của UBND tỉnh về Sửa đổi Điều 6 Quy chế về quản lý nhà nước 

đối với hoạt động báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của 

UBND tỉnh. 

 

5/2023/QĐ-

UBND  

09/03/2023 

 

Đinh Minh 

Phương 

Mai Xuân Liêm 

 

Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi 

hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

 

4/2023/QĐ-

UBND  

08/03/2023 

 

Lê Việt 

Hiếu 

Mai Xuân Liêm 

 

Sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh 

 

3/2023/QĐ-

UBND  

20/02/2023 

 

Trịnh 

Quốc 

Long 

Đầu Thanh Tùng 

 

Về việc bổ sung điểm 2.18a vào khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 

 

2/2023/QĐ-

UBND  

06/02/2023 

 

Võ Trọng 

Long 

Lê Đức Giang 

 

Ban hành quyết định bổ sung mục 3 vào Phụ lục 1 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 

của UBND tỉnh Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống 

giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

1/2023/QĐ-

UBND  

12/01/2023 

 

Trần Đình 

Nghị  

Đầu Thanh Tùng 

 

Quyết định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự 

thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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